
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

LK5C(LK6C)- 23, Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ 
Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH

0109641234

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
-Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
-Bán buôn hàng may mặc
-Bán buôn giày dép

4641(Chính)

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết:
- Xay xát- Sản xuất bột thô

1061

4. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

5. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

6. Sản xuất đường 1072

7. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

8. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

9. Sản xuất sợi 1311

10. Sản xuất vải dệt thoi 1312

11. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

12. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC THANH GENERAL TRADE 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC THANH GTD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972579992
Email: phunglanhuong.1987@gmail.co

m

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 20/05/2021 đến ngày 19/06/2021



16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

17. Sản xuất giày, dép 1520

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

20. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1702

22. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

23. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

24. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

25. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
-Sản xuất thuốc các loại
-Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

27. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết:
-Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng
-Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng
-Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh
-Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh

2310

28. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
-Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
-Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu

2599

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825
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31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

32. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

33. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
-Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
-Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

34. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

3290

35. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
-Đại lý bán hàng hóa

4610

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
-Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

4620

37. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

38. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

39. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

41. Bán buôn tổng hợp 4690

42. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

43. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187000799
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 39 ngõ 86, phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: LK5C(LK6C)- 23, Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG Nữ

23/07/1987 Kinh Việt Nam

05/05/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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